
Trung Việt Năm Tháng

#1 徐水金 Từ Thủy Kim Nữ Giang Tây  Đức Hưng  2018 8

#2 田金娥 Điền Kim Nga Nữ Sơn Tây  Đại Đồng  2020 5

#3 李远强 Lý Viễn Cường Nam 61 Quảng Đông  Thâm Quyến 2022 5 Quản lý ngân hàng

#4 陈再山老伴 Vợ ông Trần Tái Sơn  Nữ Ngoài 70 Sơn Đông  Hải Dương  2021

#5 张兴国 Trương Hưng Quốc Nam 65 Hắc Long Giang  Tuy Hóa  2022 2

#6 卢连利 Lư Liên Lợi Nữ 65 Nội Mông Cổ  Xích Phong  2022 10

#7 安英姬 An Anh Cơ Nữ 64 Cát Lâm  Diên Cát  2022 12

#8 庞勋 Bàng Huân Nam 30 Tứ Xuyên  Thành Đô  2022 12
Người dẫn chương trình 
phát thanh

Nhà tù Gia Châu

#9 王惠兰 Vương Huệ Lan Nữ 64 Giang Tô  Nam Kinh  2022 12

#10 陈再山 Trần Tái Sơn Nam Ngoài 80 Sơn Đông  Hải Dương  2022

#11 高吉银 Cao Cát Ngân Nam 50 Cam Túc  Kim Xương  2022 12

#12 张春郁 Trương Xuân Úc Nữ   Hắc Long Giang  Cáp Nhĩ Tân  2023 1

#13 方立婷 Phương Lập Đình Nữ 53 Thiểm Tây  Tây An  2023 1

#14 李培高 Lý Bồi Cao Nam 86 Vân Nam  Côn Minh  2023 1 Kỹ sư hưu trí Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam

#15 杨文杰 Dương Văn Kiệt Nữ 61 Sơn Đông  Chiêu Viễn  2023 1

#16 张静 Trương Tĩnh Nữ Sơn Đông  Hà Trạch  2023 2

#17 徐莲珠 Từ Liên Châu Nữ Giang Tây  Đức Hưng  Không rõ

#18 曹金花 Tào Kim Hoa Nữ Giang Tây  Đức Hưng  Không rõ

#19 欧水香 Âu Thủy Hương Nữ Giang Tây  Đức Hưng  Không rõ

Tỉnh Nghề nghiệp Địa điểm tử vong

19 học viên Pháp Luân Công  qua đời vì cuộc bức hại được báo cáo trong tháng 2 năm 2023
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